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KẾ HOẠCH 
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I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 
Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 
Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về mua và 

sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 
 Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 
năm 2021 - 2022; 

Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm2021 của Bộ Y tế về việc 
ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 
covid-19; 

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bến Tre về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bến Tre. 
Kế hoạch số 4172 /KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bến 
Tre 2021-2022. 

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
Vắc xin phòng COVID-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng 

chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu 
triển khai chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. 

Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể 
đạt miễn dịch cộng đồng, ước khoảng 70% dân số Việt Nam phải được tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19. Để đạt được mục tiêu này, và trong bối cảnh số lượng 

lớn vắc xin phòng COVID-19 sẽ về Việt Nam trong thời gian tới, chúng ta cần 
triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử trên quy mô toàn quốc với sự 

tham gia của nhiều lực lượng như Y tế, Quân đội, Công an và các Bộ, Ngành. 
Chiến dịch tiêm chủng này phải được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng 

trên toàn quốc bao gồm các cơ sở công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài 
ngành Y tế,... 

Tại tỉnh Bến Tre đã triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong 2 
đợt đạt kết quả tiêm mũi 1 là 2.336 người. Nhằm đạt chỉ tiêu khoảng 70 % dân số 
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trên toàn tỉnh phải được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Để kịp thời tiếp 
nhận, triển khai Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với các loại vắc xin 

phòng COVID-19 khác nhau, số lượng nhiều và điều kiện bảo quản khác nhau và 
sự tham gia của toàn quân, toàn dân để nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ, tỷ lệ sử 
dụng vắc xin, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách xây dựng kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên cơ sở tình hình dịch bệnh và tiến độ 
cung ứng, phân phối vắc xin từ tỉnh. 

III. MỤC TIÊU - YÊU CẦU 

1. Mục tiêu chung 

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng trên địa bàn huyện Chợ Lách. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

a) Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng 
COVID- 19 trong năm 2021. 

b) Trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý 
I/2022. 

c) Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

3.Yêu cầu 

a) Tiếp nhận, cung ứng kịp thời, đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 có chất 
lượng cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng theo đúng lộ trình của quốc gia. 

b) Tổ chức tiêm chủng đảm bảo thuận lợi, chất lượng, an toàn theo quy 
định. 

c) Đảm bảo người dân được tiếp cận vắc xin đầy đủ và công bằng trên cơ 
sở đồng thuận của từng cá nhân. 

d) Huy động tối đa các lực lượng đủ điều kiện, năng lực tổ chức tiêm 

chủng bao gồm các cơ sở y tế công lập và tư tư nhân trên địa bàn huyện Chợ 
Lách tham gia thực hiện. 

e) Phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, ngành, chính quyền địa phương các 
cấp, đơn vị trong công tác tổ chức tiêm chủng cho đối tượng nguy cơ và cho cả 

cộng đồng. 

IV. NỘI DUNG 

1. Nguyên tắc 

Chiến dịch triển khai tại tất cả các xã, thị trấn (gọi chung là xã) trên toàn 

huyện. 

Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ các nguồn cung 

ứng khác nhau để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân. 

Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng 

phí trong tiêm vắc xin. 
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Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối 

đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành Y tế, lực lượng Công 

an, Quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban, Ngành, đoàn thể bao gồm 
Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 

đ) Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ 

tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 90%). 

e) Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. 

2. Thời gian Từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022. 

3. Đối tượng tiêm 

  Toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch 
và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế theo quy định tại Điều 2, 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc 
xin phòng Covid-19. 

 Bảng: Dự kiến đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 huyện Chợ Lách 

SỐ 

TT 
ĐỊA PHƯƠNG SỐ ĐỐI TƯỢNG CHI CHÚ 

1 Phú Phụng 9.046  

2 Vĩnh Bình 8.685  

3 Sơn Định 10.271  

4 Thị Trấn 7.228  

5 Hòa Nghĩa 10.480  

6 Long Thới 14.084  

7 Tân Thiềng 10.478  

8 Vĩnh Thành 13.270  

9 Hưng Khánh Trung B 6.273  

10 Vĩnh Hòa 5.726  

11 Phú Sơn 6.375  

12  Tổng cộng  101.916  

4. Phạm vi triển khai 

 Trên địa bàn toàn huyện, trong đó ưu tiên theo thứ tự trong 16 nhóm đối 
tượng ưu tiên được Bộ Y tế quy định. 

5. Hình thức triển khai 

Tổ chức theo hình thức tiêm chủng Chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ 
điều kiện từ huyện đến xã, thị trấn.  

6. Lộ trình triển khai 
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Các đợt tiêm chủng sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin 
thực tế của tỉnh. 

7. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí từ ngân sách theo quy định hiện hành. 

- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và 

ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả. 

d) Định mức chi 

Theo hướng dẫn của Sở Tài chính. 

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, tập huấn chuyên môn 

- Hội nghị triển khai kế hoạch tuyến huyện: 01 lớp, thành phần: Ban chỉ đạo 
tuyến huyện; Ban chỉ đạo tuyến xã/thị trấn; Các bộ phân chuyên môn; lãnh đạo và 

cán bộ chuyên trách TCMR của trạm y tế xã, thị trấn. 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh 

COVID-19 cho các bộ phân chuyên môn, điểm tiêm chủng trước khi triển khai 
tiêm chủng. 

- Nội dung hội nghị/tập huấn như sau: 

+ Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản vắc xin. 

+ Hướng dẫn tổ chức điểm tiêm chủng. 

+ Thông tin về vắc xin. 

+ Truyền thông. 

+ Tiêm chủng vắc xin an toàn, khám sàng lọc. 

+ Theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm. 

+ Thống kê báo cáo. 

+ Thảo luận về những vấn đề khó khăn, đề xuất ý kiến đảm bảo tiêm chủng 

an toàn đạt mục tiêu theo kế hoạch. 

2. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm 

- Ban chỉ đạo cấp huyện, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo công tác tổ chức lập 
danh sách đối tượng và phê duyệt danh sách đối tượng. Các đối tượng tiêm phải 

đúng theo nguyên tắc ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.  

- Các thông tin về đối tượng tiêm chủng cần tổng hợp bao gồm: Họ và tên, 
ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ nơi ở; số chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân, điện thoại, nghề nghiệp, số thẻ bảo hiểm y tế. 

- Các cơ quan, đơn vị có đối tượng được ưu tiên tiêm chủng tổng hợp danh 

sách và thông báo số lượng cho Trung tâm Y tế huyện. 
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- Trung tâm Y tế huyện tổng hợp danh sách và số lượng đối tượng tiêm 
chủng trên địa bàn và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Thời gian hoàn thành danh sách theo từng đợt tiêm chủng. 

3. Công tác truyền thông  

Thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông nhằm mục đích để người dân 

hiểu rõ về: lợi ích của vắc xin, mục tiêu, đối tượng tiêm, địa bàn, phương thức triển 
khai tiêm vắc xin, những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm, theo dõi phát hiện phản 

ứng sau tiêm chủng. 

4. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng  

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng 
các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng.  

- Số lượng vắc xin, bơm tiêm và hộp an toàn nhập kho và xuất kho sẽ được 

ghi và theo dõi qua sổ quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo biên bản bàn giao (theo 
qui định …).  

- Sử dụng trang thiết bị trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, bảo quản, 
vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn; việc vận chuyển vắc xin 

phải được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong 
quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế cấp 

huyện ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức tiêm. 

- Tuyến huyện: Tiếp nhận và bảo quản vắc xin phòng COVID-19 tại kho 

huyện và thực hiện cấp phát vắc xin cho điểm tiêm chủng ngay trong buổi tiêm. 

- Điểm tiêm chủng: Nhận vắc xin từ kho huyện, bảo quản vắc xin và vận 

chuyển đến điểm tiêm chủng. 

5. Tổ chức tiêm chủng 

- Tất cả các điểm tiêm chủng phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng buổi 
tiêm chủng, có phân công nhân sự cụ thể; kế hoạch gửi về Trung tâm Y tế huyện và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Tổ chức các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thực hiện theo các 

văn bản chỉ đạo: 

+ Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm2021 của Bộ Y tế về 
việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

covid-19; 

+ Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

+ Số đối tượng không quá 100 đối tượng/1 buổi/bàn tiêm, tuy nhiên giai đoạn 

mới triển khai có thể thực hiện 50 đối tượng/1 buổi/bàn tiêm và tăng cường người hỗ 
trợ khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm chủng. 
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+ Khám sàng lọc: Sử dụng phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin COVID-
19, ký cam kết. 

+ Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách: Tiêm cho các đối tượng tiêm chủng cần 
phải theo dõi tại bệnh viện.  

6. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng. 

- Các cơ sở phải tổ chức theo dõi, giám sát chặt các trường hợp được tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 để phát hiện sớm các trường hợp bất thường, xử trí kịp 

thời. 

- Tại các điểm tiêm chủng cần phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm 

theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có), sẵn sàng các 
phương tiện cấp cứu tại chỗ, hộp thuốc cấp cứu phản vệ. Có sẵn phương án phân 

công cụ thể người hỗ trợ cấp cứu, đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận chuyển 
bệnh nhân khi cần thiết. 

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng 
dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng để theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và 

tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng. 

- Trung tâm Y tế huyện: Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ 

điểm tiêm các xã, thị trấn.  

- Đối với trạm y tế khi có tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng 
phải tiến hành cấp cứu, điều trị và thông báo cho Trung tâm Y tế huyện hỗ trợ. 

Tổng hợp báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 tại Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế. 

- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: Quy trình chẩn đoán và xử 

trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị với dự phòng và các trạm Y tế để chủ 
động theo dõi, giám sát phản ứng sau tiêm chủng. Các phản ứng nặng cần được 

thông báo và phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 
để được xử trí kịp thời. Ghi chép, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng bao gồm các 

phản ứng thông thường và tai biến nặng. Các trường hợp tai biến nặng được điều 
tra và báo cáo theo qui định. 

7. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng 

Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 
thải y tế tại điểm tiêm theo quy định: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Công văn số 

102/MT-YT ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc 
hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các 

văn bản có liên quan. 

8. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo 
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- Ban chỉ đạo huyện (TTYT huyện cơ quan thường trực) phân công thành 
viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra, giám sát đơn vị triển khai thực hiện trước và 

trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch. 

- Kiểm tra, giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc 
xin bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc 

xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng 
(nếu có),… 

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát quy trình tổ chức buổi tiêm 
chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng, 

theo dõi phản ứng sau tiêm),.. 

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin đánh 

giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, ghi chép, thống kê báo cáo,... 

- Công tác thông tin, báo cáo:  

+ Cơ sở thực hiện tiêm hoàn thiện báo cáo gửi về Trung tâm Y tế huyện, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp kết quả 

gửi về Ban chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế.  

+ Hình thức báo cáo kết quả hàng ngày bằng Email về cơ quan thường trực 

Ban chỉ đạo huyện (TTYT huyện); báo cáo lên tuyến tỉnh (Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật) trước 15h00’ hàng ngày.  

+ Kết thúc chiến dịch tổng hợp báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Trung tâm Y tế các huyện 

- Tham mưu Uỷ ban nhân huyện xây dựng kế hoạch Tổ chức tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 năm 2021 – 2022, trình lãnh đạo phê duyệt, ban hành. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt bổ sung kinh phí cho hoạt 
động triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Thực hiện tiếp nhận và bảo quản vắc xin COVID-19 từ Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh; phân bổ cho tuyến xã/thị trấn đảm bảo đúng qui định. 

- Chỉ đạo cơ sở tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 triển khai thực hiện 
nghiêm các qui định về tiêm chủng. 

- Bố trí 2 kíp thường trực cấp cứu lưu động, với đầy đủ trang thiết bị cấp 
cứu, sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị khi có yêu cầu. 

- Chỉ đạo các điểm tiêm chủng kiểm tra, rà soát cơ số thuốc và phác đồ xử trí  

phản vệ theo đúng Thông tư số 51/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 20217 của Bộ 
Y tế.  

- Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại đơn vị. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện tiêm chủng và báo cáo hàng ngày về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 15 giờ và báo cáo theo qui định. 



8 
 

2. Phòng Tài Chánh - Kế hoạch: Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện cân 
đối ngân sách bổ sung cho hoạt dộng tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 trên địa 

bàn huyện. 

3. Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh: Phối hợp Trung tâm 
Y tế huyện tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về lợi ích của việc 

tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

 Chỉ đạo tổ chức thành viên triển khai rộng khắp phong trào “Toàn dân tham 
gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh 

Covid-19 tại cộng đồng dân cư”. Đưa hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid -19 
vào các phong trào, các cuộc vận động quần chúng, các sinh hoạt cộng đồng ở cơ 

sở. 

5. Ủy ban nhân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-
19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo các Ban, ngành phối hợp và hỗ trợ trạm y tế tổ chức tuyên truyền 
bằng nhiều hình thức về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 
năm 2021 – 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, yêu cầu phòng, ban, ngành 
huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch 

này./.  
 

Nơi nhận: 
- TTKSBT tỉnh (báo cáo); 
- TT HĐND & UBND huyện (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ PC Covid huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CVP HĐND&UBND huyện; 
- CV NCVHXH; 
- Lưu: VT 

         KT. CHỦ TỊCH 
         PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

          Nguyễn Minh Đức 
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